


MỤC LỤC

❑ Những nét chính kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ…………….........…….1

❑ Một số chỉ tiêu chủ yếu tháng Mười và 10 tháng năm 2025…..................…..8

❑ Nông nghiệp và thủy sản…………………………………….....................…9

❑ Công nghiệp……………………………………………….….....…..............10

❑ Giải ngân vốn đầu tư công…………………………………….....................12

❑ Tình hình hoạt động doanh nghiệp……………………………....................13

❑ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng……...........…...15

❑ Vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải……………………..............…...20

❑ Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và Đô la Mỹ………………………..............22

❑ Thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn………………………................25

❑ Ngân hàng.....................................................................................................27

❑ Xuất, nhập khẩu hàng hóa……………………………………...............….28

❑ Tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ………………….....…....….….29

❑ Tình hình dịch bệnh.....................................................................................30

❑ Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ................................................................31

❑ Dân số trung bình TP. Cần Thơ ước năm 2024...........................................32

❑ Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)..........................................................33

❑ Số liệu KT-XH 6 TP trực thuộc Trung ương..............................................37



NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG MƯỜI VÀ 10 THÁNG NĂM 2025 01



NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG MƯỜI VÀ 10 THÁNG NĂM 2025 02



NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG MƯỜI VÀ 10 THÁNG NĂM 2025 03



KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG MƯỜI VÀ 10 THÁNG NĂM 2025 04

XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)-NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ 



NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG MƯỜI VÀ 10 THÁNG NĂM 2025 05



NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG MƯỜI VÀ 10 THÁNG NĂM 2025 06



KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG MƯỜI VÀ 10 THÁNG NĂM 2025 07

XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ (tiếp)-NHỮNG NÉT CHÍNH KINH TẾ 



MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG MƯỜI VÀ 10 THÁNG NĂM 2025

3.401

5.101

7.134

9.058

10.711

12.132

13.987

15.382

17.317

19.638

3.537

5.709

7.986

10.045

11.863

13.791

15.354

17.419

19.116

21.006

Tổng thu ngân sách nhà nước

(lũy kế, tỷ đồng)

2024 2025

2.815

11.267

13.019

15.124
17.162

20.328

22.885

25.911

29.277

31.810

2.855

12.197

16.572

20.387

24.451

29.567
31.258

34.840

38.785

42.433

Tổng chi ngân sách địa phương

(lũy kế, tỷ đồng)

2024 2025

103,76 

103,97 

104,25 

104,43 
104,56 

104,63 104,65 

104,48

104,25

104,09

103,69
103,55

103,45
103,35

103,19
103,10

102,99 102,96 102,97

102,98

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cùng kỳ 

(lũy kế, %)

2024 2025

13,00

13,61 12,47

11,90

12,22

12,51

12,99 13,51

14,29

15,02

18,52

17,36

18,34

18,11

18,40

18,76

18,38 18,13

17,76

17,62

Tốc độ tăng Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng so với cùng kỳ

(lũy kế, %)

2024 2025
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101,95

86,51

121,32

106,16
103,07 101,14 102,90

97,25

95,53

102,01

87,98

103,23

115,58

102,91 103,25

96,21
99,40

105,01

99,55
104,49

123,09

96,51
106,79

109,09
104,67

108,51
114,30

113,71
110,64 111,55

101,99

118,89

110,52

109,27 109,85

104,95

100,82

108,70

116,49 116,63

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)

IIP so với tháng trước (theo tháng, %) IIP so với tháng cùng kỳ (theo tháng, %)

123,09

109,15

108,29 108,51 107,63 107,79 108,77 109,41 109,55 109,75
101,99

109,93

110,15 109,9 109,89 108,99 107,69 107,83 108,79 109,6

IIP so với cùng kỳ (lũy kế, %)

2024 2025



NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

2.398 2.362 

1.688 1.715 

554 

-

4.640 
4.077 

Năm 2024 Năm 2025

Sản lượng lúa năm 2024 - 2025 (theo vụ, nghìn tấn)Đông Xuân

Hè Thu

Thu Đông

Cả Năm 

24.055 

48.647 

73.557 

93.560 

25.127 

52.596 

79.619 

Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng

(lũy kế, tấn)

14.335 

29.387 

43.023 

58.332 

15.041 

31.366 

45.805 

Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng

(lũy kế, tấn)

102.120 

269.312 

480.521 

735.410 

113.066 

290.688 

514.772 

Sản lượng thủy sản (lũy kế, tấn)

86.536 

234.334 

426.547 

662.713 

96.810 

252.523 

457.380 

Sản lượng nuôi trồng (lũy kế, tấn)

15.585 

34.978 

53.973 

72.697 

16.255 

38.166 

57.392 

Sản lượng khai thác (lũy kế, tấn)
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CÔNG NGHIỆP (*)

101,95

86,51

121,32

106,16
103,07 101,14 102,90

97,25 95,53

102,01

87,98

103,23

115,58

102,91 103,25

96,21
99,40

105,01
99,55

104,49

0,00 0,00

285,71

135,00

44,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

650,00

284,62

5,41
0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

102,43
85,20

122,53

104,42
103,32

102,44 103,20 97,51 95,81 100,9 88,77 102,39

116,24

102,96

103,34

97,96 100,04 103,99 100,05 104,14

95,26 103,37

109,43

130,05
100,86

87,58 99,39 93,36 91,06
118,71

77,97
113,63

109,09

102,46

103,38
74,62

88,93
124,52

92,04
110,49

103,81 99,31

100,18

99,25

101,96

96,33 99,27
100,79 100,42

97,97
100,04

105,35

103,17

95,26

102,08
96,73 100,28

99,31
98,05 102,81

-35,00

165 ,00

365 ,00

565 ,00

765 ,00

965 ,00

116 5,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100 ,00

120 ,00

Toàn ngành Khai khoáng Công nghiệp chế biến, chế tạo Sản xuất và phân phối điện Cung cấp nước và xử lý rác thải

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với tháng trước (theo tháng, %)

123,09

109,15 108,29 108,51 107,63 107,79 108,77 109,41 109,55 109,75

101,99

109,93 110,15 109,90 109,89 108,99 107,69 107,83 108,79 109,6

0,00 0,00

201,49

145,95
132,00 132,00 132,00 132,00 132,00 132,00

0,00
28,57

55,56

96,30 81,82 81,82 81,82 81,82 81,82
81,82

122,93 108,92

108,32

108,06
106,91 107,10 108,20 109,00 109,22 109,30

101,86
109,77

109,75
109,96 110,13 109,48 108,40 108,53 109,31 110,26

127,82 112,23

107,77

114,34
117,12 117,03 116,63 115,08 114,28 116,21

104,13
113,19

116,34
110,07

107,86 103,71 99,51 99,61 102,66 101,77

109,32 108,07

107,80
107,75

107,11 106,78 106,51 106,43 106,42 106,26

98,80
101,79

103,84
103,78 103,91 103,95 104,13 104,06 103,75 104,03

-50,00

50,00

150 ,00

250 ,00

350 ,00

450 ,00

550 ,00

650 ,00

750 ,00

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100 ,00

120 ,00

140 ,00

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với cùng kỳ

(lũy kế, %)

Toàn ngành Khai khoáng Công nghiệp chế biến, chế tạo Sản xuất và phân phối điện Cung cấp nước và xử lý rác thải

123,09

96,51

106,79 109,09
104,67

108,51
114,30 113,71

110,64 111,55

101,99

118,89

110,52 109,27 109,85
104,95

100,82

108,70

116,49 116,63

0,00 0,00

149,25
114,41

92,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,57
65,00

137,04

16,67 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00

122,93

96,07

107,26
107,39

103,04

107,95 114,37 114,46 110,90 110,04 101,86

118,77
109,71

110,52

110,74
106,60 102,70 109,34 115,40

118,50

127,82

100,38

100,59 131,59

126,74

116,60 114,42 104,98 107,49 135,58
104,13

122,57
122,20

96,27

100,70
84,07

75,23
100,33

141,24 94,39

109,32

106,84

107,28
107,60

104,63
105,10 104,89

105,84 106,36
104,78

98,80

104,81

107,93
103,60

104,45
104,16 105,22

103,57

101,27

106,61

-50,00

50,00

150 ,00

250 ,00

350 ,00

450 ,00

550 ,00

650 ,00

10,00

30,00

50,00

70,00

90,00

110 ,00

130 ,00

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) so với tháng cùng kỳ 

(theo tháng, %)

Toàn ngành Khai khoáng Công nghiệp chế biến, chế tạo Sản xuất và phân phối điện Cung cấp nước và xử lý rác thải
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125,13

68,18

106,14
97,02

131,39
128,12

114,77

129,30
137,80

102,37

83,58

127,38

101,47
95,93

100,50

77,30
84,56

99,41
93,04

99,91

Chỉ số tiêu thụ so với cùng kỳ (tháng, %)
2024 2025

102,12

100,75

102,81

103,87

103,12
103,62 103,64

104,05 103,97

102,66

102,02

101,44

100,10
99,68

101,93
101,60

103,84

102,70
103,02 102,98

Chỉ số sử dụng lao động so với cùng kỳ

(tháng, %)2024 2025

CÔNG NGHIỆP (*)

106,32 103,69 106,19 107,75

98,97 99,46
103,01

99,82

91,44 92,67
89,21

99,13 102,50
107,64 106,74

99,03 100,58
94,43

100,03

107,19

Chỉ số tồn kho so với cùng kỳ (tháng, %)
2024 2025
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Nguồn: Kho bạc Nhà nước Khu vực XIX

(*) Điều chỉnh số chính thức từ tháng 1/2024 - 10/2024. Riêng tháng 10 số liệu đến ngày 23/10/2025

GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG(*)

1.430

692 719

935
859

1.605

1.046

1.424
1.294

1.889

637

279

899

1.125

1.557

2.750

0 44

1.712

1.425

Giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách

nhà nước (theo tháng, tỷ đồng)

2024 2025

7,84

3,79

3,89

4,81

4,40

7,81

4,99

6,81

6,15

8,96

2,53

1,11

3,61

4,40

5,74

9,90

0,00
0,16

6,11

4,75

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ ngân 

sách nhà nước năm 2025 so với kế hoạch 

(theo tháng, %) 

2024 2025

1.430

2.122

2.841

3.776

4.635

6.240

7.286

8.709

10.003

11.893

637
917

1.815

2.940

4.497

7.247 7.247 7.291

9.003

10.428

Giải ngân vốn đầu tư công từ ngân sách 

nhà nước (lũy kế, tỷ đồng)

2024 2025

7,84

11,61
15,38

19,44

23,76

30,35 34,78

41,66

47,55

56,38

2,53

3,63 7,30

11,49

16,58

26,08

26,08

26,13

32,14

34,75

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công từ ngân 

sách nhà nước so với kế hoạch 

(lũy kế, %) 

2024 2025

18.234 18.269 18.474 19.425 19.507 20.557 20.947 20.906 21.038 21.095

25.163 25.279 24.863 25.587
27.119 27.789 27.789 27.901 28.013

30.005

Kế hoạch các tháng năm 2024 và năm 2025 (tỷ đồng)
2024 2025
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP(*)

Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Cập nhật lại số liệu từ tháng 9/2024 và tháng  9/2025

301 

28 

276 282 
255 

293 291 

581 

257 

148 

302 
262 

347 

396 

497 

256 
283 

606 

377 

442 

Số doanh nghiệp thành lập mới 

(theo tháng, DN)

2024 2025

301 
329 

605 

887 

1.142 

1.435 

1.726 

2.307 

2.564 
2.712 

302 

564 

911 

1.307 

1.804 

2.060 

2.343 

2.949 

3.326 

3.768 

Số doanh nghiệp thành lập mới 

(lũy kế, DN)

2024 2025

235 

25 27 

45 41 
31 

66 

34 

17 
33 

247 

42 
52 

63 

41 

12 

31 

54 51 

70 

Số DN quay trở lại hoạt động 

(theo tháng, DN)

2024 2025

235 
260 

287 

332 
373 

404 

470 

504 521 
554 

247 

289 

341 

404 
445 457 

488 

542 

593 

663 

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động

(lũy kế, DN)

2024 2025

568 

69 62 

109 
86 97 

136 

16 

78 
55 

781 

90 

12 30 14 
36 28 

83 
67 

101 

Số DN tạm ngưng có thời hạn 

(theo tháng, DN)
2024 2025

568 
637 

699 

808 

894 

991 

1.127 1.143 

1.221 
1.276 

781 

871 883 
913 927 

963 991 
1.074 

1.141 

1.242 

Số doanh nghiệp tạm ngưng có thời hạn

(lũy kế, DN)

2024 2025
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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP(*) (tiếp theo)

44 

25 

89 

34 36 36 
39 

108 

26 
22 

41 

80 

43 

23 

12 10 11 

47 
51 

70 

Số doanh nghiệp chờ giải thể/giải thể

(theo tháng, DN)

2024 2025

44 

69 

158 

192 

228 

264 

303 

411 

437 

459 

41 

121 

164 

187 
199 

209 
220 

267 

318 

388 

Số doanh nghiệp chờ giải thể/giải thể 

(lũy kế, DN)

2024 2025

536 
589 

892 

1.219 

1.515 

1.839 

2.196 

2.811 

3.085 

3.266 

549 

853 

1.252 

1.711 

2.249 

2.517 

2.831 

3.491 

3.919

4.431 

612 
706 

857 

1.000 
1.122 

1.255 

1.430 
1.554 

1.658 
1.735 

822 

992 
1.047 

1.100 1.126 
1.172 1.211 

1.341 
1.459

1.630 

Số DN gia nhập và số DN rút lui khỏi thị trường 

(lũy kế, DN)

Số doanh nghiệp gia nhập thị trường (lũy kế, DN) Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (lũy kế, DN) 

Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

Cập nhật lại số liệu từ tháng 9/2024 và tháng 9/2025
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TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG

24,17 23,31 23,51 24,21 24,45 24,35 24,96 25,41 25,78 26,25

28,64
27,07

28,28 28,44
29,22 29,36

28,99 29,59 29,65 30,56

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)
2024 2025

2,39 

-3,77 

0,98 

3,32 

-0,84 -0,11 

3,17 

2,71 3,49 

0,37 

4,78 

-7,01 

2,87 

2,40 

2,07 
0,62 

-2,23 

4,29 

1,35 

2,23 

Tốc độ tăng bán lẻ hàng hóa so với tháng 

trước (theo tháng, %)

2024 2025

6,28 

-3,55 

0,84 
3,01 

0,97 
-0,40 

2,51 

1,79 1,48 1,80 

4,78 

-5,47 

4,46 
0,54 2,75 

0,48 

-1,25 

2,08 
0,19 

3,07 

Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng so với tháng 

trước (theo tháng, %)

2024 2025

13,00 
14,25 

10,24 

10,27 

13,48 
13,95 

15,81 

17,13 

20,49 
21,58 

18,52 

16,15 

20,32 

17,45 

19,51 
20,56 

16,14 

16,47 

15,00 

16,43 

Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng so với cùng kỳ 

(theo tháng, %)

2024 2025

6,32 

8,19 

5,84 

5,74 

6,59 

6,45 

10,15 

13,84 

17,25 17,67 

20,41 

16,36 

18,54 

17,48 

20,93 

21,81 
15,43 

17,21 

14,79 

16,91 

Tốc độ tăng bán lẻ hàng hóa so với cùng kỳ 

(theo tháng, %)

2024 2025

16,31 15,69 15,85 16,37 16,23 16,22 16,73 17,18 17,78 17,85

19,64
18,26 18,78 19,23 19,63 19,75 19,31

20,14 20,41 20,87

Bán lẻ hàng hóa

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)2024 2025

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG MƯỜI VÀ 10 THÁNG NĂM 2025 15



3,92 3,82 3,82
3,99 3,97 3,92 3,93 3,98 3,94 4,04

4,58
4,41 4,42

4,66
4,85 4,82

4,62 4,74 4,65 4,74

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)2024 2025

0,04

0,04
0,04

0,07

0,09
0,09

0,10 0,10

0,07

0,050,05
0,04

0,05
0,06

0,06

0,08

0,10

0,07
0,07

0,06

Du lịch lữ hành

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)
2024 2025

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (tiếp)

17,63

23,49

16,9516,70

27,18

22,64 21,41

24,54
25,27

24,91

16,82
15,35 15,77

16,80

22,22

23,04

17,59
18,95

18,12

17,40

Tốc độ tăng dịch vụ lưu trú, ăn uống so 

với cùng kỳ (theo tháng, %)

2024 2025

-44,82

21,24

-9,79

66,45

32,70

5,84 8,46
2,13

-35,03

-20,06-19,37
-13,63

31,31

18,55

-10,45

31,70 31,22

-26,81

-10,07 -7,95

Tốc độ tăng dịch vụ lữ hành so với tháng 

trước (theo tháng, %)

2024 2025

-1,36

11,51

-2,65

68,47

128,95

31,55

41,06

70,28

23,19

0,42

32,60 

-5,54 

37,49 

-2,08 

-33,92 

-17,77 

-0,52 

-28,71 

-1,32 

13,63 

Tốc độ tăng dịch vụ lữ hành so với cùng kỳ 

(theo tháng, %)
2024 2025

16,78 

-2,44 
-0,05 

4,44 

-0,49 

-1,31 

0,35 

1,34 
-1,12 

2,49 

6,62 

-3,67 

0,31 

5,37 

4,13 

-0,65 

-4,09 

2,51 

-1,81 

1,86 

Tốc độ tăng dịch vụ lưu trú, ăn uống 

so với tháng trước (theo tháng, %)

2024 2025
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TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (tiếp)

24,17

47,48

70,98

95,20

119,64

143,99

168,95

194,36

220,14

246,39

28,64

55,72

84,00

112,44

141,65

171,01

200,00

229,59

259,24

289,80Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

2024 2025

3,91 
3,75 3,80 3,79 

4,16 4,12 4,20 4,14 
3,99 

4,31 
4,38 

4,37 

5,02 

4,48 
4,68 4,71 4,95 

4,64 
4,52 

4,89 

Dịch vụ  khác

(theo tháng, nghìn tỷ đồng)
2024 2025

15,17 

-3,96 

1,28 
-0,39 

9,78 

-0,78 

1,83 -1,46 

-3,45 

7,84 

3,24 

-0,36 

15,03 

-10,83 

4,41 

0,67 

5,24 

-6,37 

-2,59 

8,26 

Tốc độ tăng dịch vụ khác so với tháng trước 

(theo tháng, %)

2024 2025
45,58

35,73

24,84

25,50

31,81

43,69

37,41

23,94

31,66

37,44

12,16

16,36

32,16

18,32

12,53
14,18

18,01

12,12
13,13

13,56

Tốc độ tăng dịch vụ khác so với cùng kỳ 

(theo tháng, %)

2024 2025

13,00 13,61 
12,47 11,90 12,22 12,51 12,99 13,51 

14,29 

15,02 

18,52 
17,36 

18,34 
18,11 18,40 18,76 18,38 18,13 17,76 

17,62 

Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng so với cùng kỳ 

(lũy kế, %)

2024 2025
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16,31

32,00

47,84

64,22

80,45

96,67

113,40

130,58

148,37

166,21

19,64

37,89

56,68

75,91

95,54

115,30

134,61

154,75

175,16

196,03
Bán lẻ hàng hóa

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

2024 2025

3,92
7,74

11,56
15,55

19,52

23,44
27,37

31,35
35,29

39,33

4,58

8,98

13,41

18,07

22,92

27,74

32,36

37,10

41,75

46,49

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

2024 2025

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (tiếp)

6,32
7,23

6,77 6,50 6,52 6,51 7,03 7,88
8,92

9,80

20,41

18,43 18,46 18,21 18,76 19,27 18,70 18,51 18,06

17,94

Tốc độ tăng bán lẻ hàng hóa so với cùng kỳ (lũy kế, %)

2024 2025

17,63

20,45
19,27

18,60
20,25 20,64 20,75 21,22 21,66

21,99

16,82
16,10 15,99 16,20

17,42 18,36 18,25 18,34 18,31

18,22

Tốc độ tăng dịch vụ lưu trú, ăn uống so với cùng kỳ (lũy kế, %)

2024 2025
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3,91
7,66

11,46
15,25

19,40

23,52

27,72

31,86
35,86

40,16

4,38

8,75

13,77

18,25

22,93

27,63

32,59
37,23

41,75

46,64

Dịch vụ  khác

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

2024 2025

0,04
0,08

0,12

0,18

0,27

0,36

0,46

0,57

0,63
0,69

0,05
0,09

0,14

0,21

0,27
0,34

0,44

0,51

0,58

0,64

Du lịch lữ hành 

(lũy kế, nghìn tỷ đồng)

2024 2025

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (tiếp)

-1,36
5,30

2,53

19,08

40,71
38,27 38,86

43,64
41,18

36,8932,60

11,70

20,23

12,31

-2,50

-6,37 -5,11
-9,36 -8,52

-6,81

Tốc độ tăng dịch vụ lữ hành so với cùng kỳ (lũy kế, %)

2024 2025

45,58

40,58

34,94
32,47 32,33

34,19 34,66
33,17 33,00

33,46

12,16
14,22

20,17 19,71 18,17 17,47 17,55 16,85 16,43

16,13

Tốc độ tăng dịch vụ khác so với cùng kỳ (lũy kế, %)

2024 2025
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VẬN TẢI, KHO BÃI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI

1.020
1.060 1.050 1.035 1.031

1.073 1.065 1.069 1.069 1.085
1.110

1.174

1.234 1.227 1.244

1.185
1.223 1.234 1.235 1.229

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ vận tải 

(theo tháng, tỷ đồng)

2024 2025

870

908 901 896
871

942
920

921 924
940

974

1.056

1.097
1.084

1.094

1.050
1.072 1.071 1.064 1.060

Doanh thu vận tải 

(theo tháng, tỷ đồng)

2024 2025

125
126

123

115

135

108

119

117

113 114

102

88

104
105

112

102

114 114

118 118

Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ 

(theo tháng, tỷ đồng)

2024 2025

25
26

25

24

25

24

25

32 32 31

34

31

33

37
38

33

37

50

53

50

Doanh thu bưu chính, chuyển phát 

(theo tháng, tỷ đồng)

2024 2025
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VẬN TẢI, KHO BÃI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI (tiếp)

1.020

2.080

3.129

4.164

5.195

6.268

7.333

8.402

9.472

10.557

1.110

2.284

3.518

4.745

5.988

7.173

8.397

9.631

10.866

12.095

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ

(lũy kế, tỷ đồng)

2024 2025

870

1.778

2.679

3.576

4.447

5.388

6.308

7.229

8.154

9.094

974

2.030

3.127

4.211

5.304

6.354

7.426

8.497

9.561

10.621

Doanh thu vận tải 

(lũy kế, tỷ đồng)

2024 2025

125

250

374

489

624

731

851

967

1.081

1.195

102

190

294

400

512

614

728

842

960

1.079

Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ

(lũy kế, tỷ đồng)

2024

2025

25

51

76

100

125

149

174 

206 

237

269

34

64

97

134

172

205

242 

292 

345

395

Doanh thu bưu chính, chuyển phát

(lũy kế, tỷ đồng)

2024 2025
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CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ ĐÔ LA MỸ

103,76
104,18

104,80
104,96

105,12 104,94
104,77

103,34

102,40

102,68

103,69
103,40

103,25
103,07

102,54 102,62
102,37

102,74

103,05
103,10

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với cùng kỳ (%)

2024 2025

103,76
103,97

104,25
104,43

104,56
104,63 104,65

104,48

104,25

104,09

103,69
103,55

103,45
103,35

103,19
103,10

102,99 102,96 102,97 102,98

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cùng kỳ (lũy kế, %)

2024 2025

100,49 

101,00 

100,26 100,26 100,32 

100,31 
100,11 

99,56

99,82

100,22

101,29 

100,71 

100,12 100,08 

99,80 

100,40 

99,86 

99,91

100,12
100,26

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với tháng trước (%)

2024 2025
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CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ ĐÔ LA MỸ (tiếp theo)

102,43 

101,68 

106,02 
108,50 

102,00 

99,30 

101,59 101,61

101,90

106,45

101,64

104,70

104,68

111,08

107,51

99,08

100,69 100,93

105,80

116,38

Chỉ số giá vàng so với tháng trước (%)

2024 2025

115,87
117,08

123,94

131,11 132,09 132,50 134,56 136,08
137,71

145,16135,84
139,87 138,09

141,37

149,00 148,68
147,35 146,37

151,97

166,16

Chỉ số giá vàng so với cùng kỳ (%)

2024 2025

115,87 116,47 
118,91 

121,85 
123,83 125,23 126,53 127,68 128,76

130,31

135,84 
137,84 137,92 

138,78 
140,77 

142,05 142,80 143,24 144,19
146,24

Chỉ số giá vàng bình quân so cùng kỳ

(lũy kế, %)

2024 2025
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100,64 100,27
101,00 101,27 101,05 99,99

99,99

99,33
97,88

101,16100,12
100,23 100,69 101,06 100,64

100,28

100,38

100,39 100,22

99,68

Chỉ số giá Đô la Mỹ so với tháng trước (%)

2024 2025

103,99 103,72

103,99 104,59
105,22 105,60 105,80 105,78

105,31 104,95
103,67 103,65

103,53 103,42 103,27 103,22 103,24 103,39 103,79 103,95

Chỉ số giá Đô la Mỹ bình quân so cùng kỳ

(lũy kế, %)

2024 2025

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, GIÁ VÀNG VÀ ĐÔ LA MỸ (tiếp theo)

103,99

103,46 104,52 106,41 107,77 107,55
107,00 105,59

101,68 101,74

103,67

103,63 103,30 103,09 102,67 102,97 103,37 104,47

106,97
105,40

Chỉ số giá Đô la Mỹ so với cùng kỳ (%)

2024 2025
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Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN(*)

3.401

1.700

2.033
1.924

1.653

1.421

1.855

1.395

1.935

2.322

3.537

2.172
2.278

2.058

1.818
1.928

1.563

2.065

1.697

1.890

Tổng thu ngân sách nhà nước

(tháng, tỷ đồng)

2024 2025

3.352

1.577

1.935

1.872

1.560

1.354

1.781

1.342

1.792

2.236

3.489

2.129

2.212

1.995

1.743

1.856

1.510

1.942

1.620

1.842

49

122

98

53

93

67

74

52

143

86

48

43

66

63

75

72

53

124

75

49

2
0
2
4

2
0
2
5

Thu nội địa và thu xuất, nhập khẩu

(tháng, tỷ đồng)

Thu xuất, nhập khẩu Thu nội địa

2.815

8.453

1.752
2.105 2.039

3.166

2.557

3.026
3.366

2.533
2.855

9.341

4.375

3.815
4.064

5.117

1.691

3.582

3.945
3.648

Tổng chi ngân sách địa phương

(theo tháng, tỷ đồng)

2024 2025

1.523

7.492

589

966

1.020

1.704

1.339

1.665

1.648

1.238

693

8.642

634

1.116

1.367

2.711

1.248

963

1.330

698

1.291

959

1.072

1.123

1.018

1.373

1.218

1.359

1.691

1.272

2.132

658

3.723

2.674

2.643

2.158

418

2.619

2.537

2.949

2
0
2
4

2
0
2
5

Chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên

(tháng, tỷ đồng)

Chi thường xuyên Chi đầu tư phát triển
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Nguồn: Sở Tài chính thành phố Cần Thơ

THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN(*)

3.401

5.101

7.134

9.058

10.711

12.132

13.987

15.382

17.317

19.638

3.537

5.709

7.986

10.045

11.863

13.791

15.354

17.419

19.116

21.006

Tổng thu ngân sách nhà nước

(lũy kế, tỷ đồng)

2024 2025

3.352

4.930

6.864

8.736

10.296

11.650

13.431

14.773

16.565

18.801

3.489

5.618

7.831

9.826

11.569

13.425

14.935

16.877

18.497

20.339

49

171

269

322

415

482

556

609

751

837

48

90

156

219

294

366

419

543

618

667

2
0
2
4

2
0
2
5

Thu nội địa và thu xuất, nhập khẩu

(lũy kế, tỷ đồng)

Thu xuất, nhập khẩu Thu nội địa

2.815

11.267

13.019

15.124

17.162

20.328

22.885

25.911

29.277

31.810

2.855

12.197

16.572

20.387

24.451

29.567
31.258

34.840

38.785

42.433

Tổng chi ngân sách địa phương

(lũy kế, tỷ đồng)

2024 2025

1.523

9.015

9.604

10.570

11.590

13.294

14.633

16.298

17.946

19.184

693

9.335

9.969

11.085

12.452

15.163

16.411

17.374

18.704

19.402

1.291

2.250

3.322

4.445

5.463

6.837

8.055

9.414

11.104

12.377

2.132

2.789

6.513

9.186

11.829

13.987

14.405

17.024

19.561

22.510

2
0
2
4

2
0
2
5

Chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên

(lũy kế, tỷ đồng)

Chi thường xuyên Chi đầu tư phát triển
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Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Khu vực 14

NGÂN HÀNG

177 177 179 178 182
186 187 190 195 197

202 202
208 208 209

216 213 213
221

225

50,60 

49,97 52,19 51,30 
54,24 

58,31 58,76 
61,48 

65,57 

66,89 

-3,52 -3,44 -0,56 
-0,53 

-0,17 3,43 1,58 1,78
5,62

7,52

-15,00

-5,00

 5,00

 15,00

 25,00

 35,00

 45,00

 55,00

 65,00

 75,00

 85,00

 -

 40,00

 80,00

 120 ,00

 160 ,00

 200 ,00

Vốn huy động (theo tháng, nghìn tỷ đồng, %)

Vốn huy động (theo tháng, nghìn tỷ đồng) Tốc độ tăng vốn huy động so với cuối năm (theo tháng, %)

255 256
264 264 266

274 276 279 284 284 287 289
299 300 302

308 306 308
315 319

74,01

74,93
80,53 80,47 81,80

86,92 88,69

90,70
93,92

93,89

-0,59 0,05
3,62 3,92 4,46 6,85 5,92 6,69

9,02
10,32

-5,00

 15,00

 35,00

 55,00

 75,00

 95,00

 115 ,00

 -

 50,00

 100 ,00

 150 ,00

 200 ,00

 250 ,00

 300 ,00

Tổng dư nợ cho vay (theo tháng, nghìn tỷ đồng, %)

Tổng dư nợ cho vay (theo tháng, nghìn tỷ đồng) Tốc độ tăng dư nợ cho vay so với cuối năm (theo tháng, %)
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Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Cục Hải quan (www.customs.gov.vn)

XUẤT, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA

310

220

367
378

403

324

405

441

417

271

252

368
384 381

324

356

447

346

Xuất khẩu (theo tháng, triệu USD)

2024 2025

310

529

897

1.275

1.677

2.001

2.406

2.847

3.264

271

523

891

1.276

1.657

1.981

2.337

2.784

3.130

Xuất khẩu (lũy kế, triệu USD)

2024 2025

71

62

88

76

85
82 82

80
8381

104 102
98

104

113
119

137

122

Nhập khẩu (theo tháng, triệu USD)
2024 2025

71

133

221

297

382

464

546

625

708

81

184

287

385

489

602

722

860

982

Nhập khẩu (lũy kế, triệu USD)

2024 2025

310

529

897

1.275
1.677

2.001

2.406

2.847
3.264

271
523

891

1.276

1.657

1.981

2.337

2.784

3.130

71
133

221

297

382

464

546

625

708

81

184

287

385

489

602

722

860

982

239

396

676

978

1.295

1.537

1.860

2.222

2.555

190

339

604

891

1.168

1.379

1.615

1.924

2.148Xuất khẩu

Nhập khẩu

Xuất siêu

Kim ngạch xuất nhập khẩu (lũy kế, triệu USD)
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Số liệu được cập nhật từ ngày 15/9/2025 đến ngày 14/10/2025

Nguồn: Công an thành phố và Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ

TAI NẠN GIAO THÔNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

78

98

43
47

43

67

72

45

61
58

65

76

42

62

51
53

55
52

44

28

Số vụ tai nạn giao thông 

(theo tháng, vụ)

2024 2025

29

43

21 19

9

37
35

25

38

25

41
38

21

26 30

38

30

44

35

24

70

85

28

41

31

38

47

30

41

51

42
46

37

59

32 32
36

16
19

9

2024 2025

Số người chết và bị thương 

(theo tháng, người)

Số người chết (người) Số người bị thương (người)

78

176

219

266

309

376

448

493

554

610

65

141

183

245

296

349

404

456

500
528

Số vụ tai nạn giao thông (lũy kế, vụ)

2024 2025

29

72

93
112

121

158

193

218

256

280

41

79

100

126

156

194

224

268

303

327

70

155

183

224

255

293

340

370

411

462

42

88

125

184

216

248

284
300

319

328

2024 2025

Số người chết và bị thương (lũy kế, người)

Số người chết (người)

Số người bị thương (người)

2

3

1

4 4

3

0

3 3

0

2

1 1

2 2 2

3

0

1

2

4.500

559

9.300

148

1.614

618
58

2.600

410
300

488 163 410
1.356

27
20

1.0 20

2.0 20

3.0 20

4.0 20

5.0 20

6.0 20

7.0 20

8.0 20

9.0 20

10. 020

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Số vụ cháy, nổ (theo tháng, vụ, thiệt hại)

Số vụ cháy, nổ (theo tháng, vụ) Tổng giá trị thiệt hại ước tính (triệu đồng)
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Nguồn: Sở Y tế thành phố Cần Thơ

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH

114

196

144 150
124

161
139

216

300
316

73

150 141
154

137

179

312

578

635 810

Sốt xuất huyết (theo tháng, trường hợp)

2024 2025

114

310
454

604
728

889
1.028

1.244

1.544

1.860

73
223

364
518

655

834

1.146

1.724

2.359

3.169

Sốt xuất huyết (lũy kế, trường hợp)

2024 2025

129

294

150

200 217

365
306

228
201

538

100 133

158
207

317

384
359

547
501

942

Tay chân miệng (tháng, trường hợp)
2024 2025

129

423
573

773
990

1.355

1.661

1.889
2.090

2.628

100
233

391

598

915

1.299

1.658

2.205

2.706

3.648

Tay chân miệng (lũy kế, trường hợp)

2024 2025

0 0 1 2 0 4 5

34

182

61

39
49

62
56

42 37

12 7 2 0

Sởi (tháng, trường hợp)

2024 2025

0 0 1 3 3 7 12

46

228

289

39

88

150

206

248

285
297

304 306 306
2024 2025

Sởi (lũy kế, trường hợp)
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VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TOÀN XÃ HỘI

5,89 
7,75 8,12 

6,09 
8,69 10,27 

9,97 10,01 11,52 11,61 12,30 

13,48 

0,37 0,71 0,41 0,46 0,53 0,49 

16,23 

18,47 

20,04 

18,16 

21,52 
24,24 

 -

 5,00

 10,0 0

 15,0 0

 20,0 0

 25,0 0

 30,0 0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100 %

Vốn nhà nước trên địa bàn Vốn ngoài nhà nước

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn

6,24
6,77

7,09 11,91
16,53

20,98

8,82 -1,58 -4,32 3,48
12,18

26,56
2,50 7,96

18,50

16,41

22,91

17,07

170,99

363,69

-20,43

24,97

-25,87

20,31

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 

Vốn nhà nước trên địa bàn

Vốn ngoài nhà nước

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

5,89 13,63 21,75 6,09 14,78

25,06

9,97 19,98 31,50 
11,61

23,91 37,39

0,37 1,08 1,48 0,46 0,98 1,47

16,23 

34,69 

54,73 

18,16 

39,68

63,92

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

 70,00

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Vốn ngoài nhà nước

Vốn nhà nước trên địa bàn

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 

6,24
6,52 6,73

11,91

14,37

16,798,82

2,66 -0,07 3,48 8,43
15,19

2,50 5,17

9,68 16,41
19,66 18,72

170,99

273,12

85,76

24,97

-8,52 -0,64

Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 
Vốn nhà nước trên địa bàn
Vốn ngoài nhà nước
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá 

hiện hành (theo quý, nghìn tỷ đồng)
Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư phát triển trên địa 

bàn so với cùng kỳ (theo quý, %) 

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn theo giá hiện 

hành (lũy kế, nghìn tỷ đồng)
Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 

so với cùng kỳ (lũy kế, %) 
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6.360,8 Km2 3.207.077 người 5.046,56

nghìn đồng/tháng

Dân số trung bình 

sơ bộ năm 2024
Diện tích Thu nhập bình quân 

đầu người

DÂN SỐ

Dân số trung bình sơ bộ năm 2024 của thành phố Cần Thơ

(mới) đạt 3.207.077 người với diện tích 6.360,8 Km2, mật độ

dân số 504 người/Km2.

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TP. Hồ Chí 

Minh

Cần Thơ Huế

8.718

4.103

2.820

13.609

3.207

1.179

2.595

1.284

238

2.009

504 238

Dân số trung bình và mật độ dân số 6 

TP trực thuộc Trung ương 

(nghìn người, người/Km2 )

Dân số trung bình Mật độ dân số

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TP. Hồ 

Chí Minh

Cần Thơ Huế

7.550

6.479

5.279

7.368

5.047 5.128

Thu nhập bình quân đầu người

6 TP trực thuộc Trung ương 

(nghìn đồng/tháng)

KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ THÁNG MƯỜI VÀ 10 THÁNG NĂM 2025 32



TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP)

106,07

103,76

105,29

105,12

105,22

101,61

105,48

102,89

104,55

103,58

106,84

104,02

105,32

118,64

109,62

109,60

108,44

108,99

108,51

108,82

105,39

107,30

106,36

108,61

107,14

109,77

108,43

109,08

108,40

108,85

104,46

106,48

105,46

106,19

105,69

105,53

104,96

105,24

104,98

105,16

Tốc độ phát triển (GRDP) TP Cần Thơ (theo khu vực, %)

Thuế SP trừ trợ cấp SP Dịch vụ Công nghiệp và xây dựng Nông, lâm nghiệp và thủy sản

105,89

105,66

105,78

109,98

107,27

107,23

107,78

107,49

107,22

107,39

Tốc độ phát triển (GRDP) TP Cần Thơ (theo quý, %)
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TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) (Tiếp)

25,20

25,98

43,26

5,56

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

27,72

24,91

41,73

5,64

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

14,84

30,90
48,11

6,15

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

14,37

30,9748,68

5,98

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

21,57

27,77

44,77

5,89

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

19,98

28,39

45,87

5,76

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

Cơ cấu GRDP quý I năm 2025

(theo giá HH,%)

Cơ cấu GRDP quý I năm 2024

(theo giá HH,%)

Cơ cấu GRDP quý II năm 2024

(theo giá HH,%)
Cơ cấu GRDP quý II năm 2025

(theo giá HH,%)

Cơ cấu GRDP 6 tháng năm 2024

(theo giá HH,%)
Cơ cấu GRDP 6 tháng năm 2025

(theo giá HH,%)
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TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) (Tiếp)

27,39

26,63

41,17

4,81

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

25,50

27,01

42,81

4,68

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

Cơ cấu GRDP quý III năm 2024

(theo giá HH,%)

Cơ cấu GRDP quý III năm 2025

(theo giá HH,%)

23,65

27,36

43,49

5,50

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

21,97

27,89

44,77

5,37

Nông, lâm nghiệp và thủy sản Công nghiệp và xây dựng

Dịch vụ Thuế SP trừ trợ cấp SP

Cơ cấu GRDP 9 tháng năm 2024

(theo giá HH,%)

Cơ cấu GRDP 9 tháng năm 2025

(theo giá HH,%)
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Hà Nội Hải 

Phòng

Đà Nẵng TPHCM Huế Cần Thơ

108,20 

112,47 

109,45 

108,11 
108,40 

107,22 

Tốc độ phát triển (GRDP) của 6 TP trực 

thuộc TW quý III năm 2025 (%)

TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) (Tiếp)

105,41 

106,81 

107,44 

107,22 

108,06 

Tốc độ phát triển (GRDP) các tỉnh Miền tây

quý III năm 2025 (%)

Hà Nội Hải 

Phòng

Đà Nẵng TPHCM Huế Cần Thơ

107,92

111,59

109,83

107,07

109,06

107,39

Tốc độ phát triển (GRDP) của 9 TP 

trực thuộc TW 6 tháng năm 2025 (%)

106,33 

106,98 

107,85 

107,39 

107,53 

Tốc độ phát triển (GRDP) các tỉnh Miền tây

9 tháng năm 2025 (%)
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Nguồn: Thống kê 6 thành phố lớn 

SỐ LIỆU KINH TẾ CHỦ YẾU 6 TP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

ƯỚC NĂM 2024

8.718

4.103

2.820

13.609

3.207

1.179

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TP. Hồ Chí 

Minh

Cần Thơ Huế

Dân số trung bình (nghìn người)

1.426

658

280

2.716

282

81

Hà Nội

Hải Phòng

Đà Nẵng

TP. Hồ Chí Minh

Cần Thơ

Huế

Quy mô GRDP theo giá hiện hành

(nghìn tỷ đồng)

106,52

110,77

107,32 106,26 107,47

108,15

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh Cần Thơ Huế

Tốc độ phát triển GRDP (%)

Hà Nội Hải Phòng Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh Cần Thơ Huế

513

150

54

678

25 13

128

61 45

180

44
16

Thu - Chi ngân sách nhà nước (nghìn tỷ đồng)

Thu chi ngân sách nhà nước Chi ngân sách nhà nước 
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